Phụ lục 1
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL VÀ ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH
	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	I
	Văn bản QPPL
	
	
	

	1
	Nghị định quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
	Vụ KCHTGT
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Văn bản số 3544/BGTVT-KCHTGT ngày  24/3/2015. Ngày 7/5/2015, Bộ GTVT, VPCP, Bộ Tư pháp đã họp để rà soát lại nội dung Nghị định trước khi Chính phủ ký ban hành Nghị định. Ngày 26/5/2015, Bộ đã có văn bản số 6621/BGTVT-KCHT và ngày 29/5/2015, Bộ có văn bản số 6854/BGTVT-KCHT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, quyết định ban hành Nghị định. Hiện nay, tất cả thủ tục liên quan đến quy trình trình văn bản đã hoàn tất, VPCP đã trình Thủ tướng Chính phủ để ký ban hành.

	2
	Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010)
	Vụ ATGT
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại tờ trình số 6451/TTr-BGTVT ngày 22/5/2015. VPCP đã lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ. Bộ GTVT đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các thành viên Chính phủ và trình lại Chính phủ tại văn bản số 11322/BGTVT-VT ngày 26/8/2015.

	3
	Nghị định về quản lý hoạt động bay 
	Vụ VT
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại tờ trình số 6449/TTr-BGTVT ngày 22/5/2015. Ngày 15/6/2015, VPCP có văn bản số 4448/VPCP-KTN đề nghị Bộ GTVT bổ sung hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ theo quy định. Bộ đã hoàn thiện dự thảo theo yêu cầu của VPCP và trình lại tại tờ trình số 8039/TTr- BGTVT ngày 23/6/2015 và tờ trình số 8220/TTr-BGTVT ngày 25/6/2015. Sau khi làm việc và trao đổi với Vụ Kinh tế ngành- VPCP, Bộ GTVT đã hoàn thiện dự thảo và trình lại Chính phủ tại văn bản số 11339/TTr-BGTVT ngày 26/8/2015.

	4
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên đường thủy nội địa.
	Vụ ATGT
	Thứ trưởng

Nguyễn Nhật
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 12701/TTr- BGTVT ngày 23/9/2015

	5
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
	Vụ TC
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Văn bản số 12664/BGTVT-TC ngày 22/9/2015

	II
	Chiến lược, Quy hoạch
	
	
	

	1
	Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Nguyễn Văn Công
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 11215/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. - Ngày 28/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8521/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Ngày 21/4/2015, Hội đồng thẩm định của BTNMT đã tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ và thống nhất kết luận “Thông qua báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và có ý kiến phản biện của 2 uỷ viên phản biện vắng mặt”. Ngày 27/4/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 736/TCMT-TĐ về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC của “Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Ngày 12/5/2015, Tổng cục ĐBVN có công văn số 2978/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT gửi Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức lồng ghép của “Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Ngày 8/6/2015, cơ quan tư vấn nhận được ý kiến của ủy viên phản biện thứ hai. Đến nay, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đã được Viện Chiến lược và Phát triển GTVT chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên hội đồng và hai bài nhận xét của hai ủy viên phản biện.

- Ngày 26/6/2015, Tổng cục Đường bộ có văn bản số 3296/TCĐB-KHCN, MT&HTQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch. Bộ TN&MT đã có văn bản số 3042/BTNMT-TCMT ngày 24/7/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đang hoàn thiện báo cáo theo kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

	2
	Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 11217/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. Ngày 28/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8521/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Ngày 14 tháng 5 năm 2015, Hội đồng thẩm định của BTNMT đã tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ miền Trung và thống nhất kết luận “Thông qua báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ miền Trung với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung”. Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC của Bộ TNMT ngày 14/5/2015, cơ quan tư vấn thực hiện ĐMC là Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã chủ động rà soát các nội dung của báo cáo và chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên hội đồng. Ngày 26/6/2015 Tổng cục Đường bộ có văn bản số 3297/TCĐB-KHCN, MT&HTQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch. Bộ TN&MT đã có văn bản số 3449/BTNMT-TCMT ngày 20/8/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đang hoàn thiện báo cáo theo kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

	3
	Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Nam
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Nguyễn Ngọc Đông
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 11216/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. Ngày 28/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8521/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Ngày 07 tháng 5 năm 2015 Hội đồng thẩm định của Bộ TN và MT đã tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ phía Nam và thống nhất kết luận “Thông qua báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung”. Ngày 08/6/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1055/TCMT-TĐ thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ngày 10 tháng 6 năm 2015 Tổng cục đường bộ có công văn số 2927/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT gửi Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức lồng ghép của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ngày 24/6/2015, Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 3238/TCĐB-KHCN, MT&HTQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch. Bộ TN&MT đã có văn bản số 3364/BTNMT-TCMT ngày 14/8/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đang hoàn thiện báo cáo theo kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

	4
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2020
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 11218/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. Ngày 29/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8561/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Bộ TN&MT đã có văn bản số 3451/BTNMT-TCMT ngày 20/8/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đang hoàn thiện báo cáo theo kết quả thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

	5
	Quy hoạch tổng thể kết nối mạng lưới giao thông vùng biên giới Việt Nam - Campuchia
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Nguyễn Văn Thể
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 13448/TTr-BGTVT ngày 23/10/2014. Ngày 04/12/2014, VPCP đã có văn bản chỉ đạo (số 9709/VPCP-HTQT). Trong 02 ngày 03 và 04/8/2015, đoàn công tác của Bộ GTVT đã trao đổi với phía Campuchia về dự thảo Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về Chiến lược kết nối GTVT giữa hai nước. Bộ GTCC Campuchia thông báo sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan phía CPC và phối hợp ta sớm tổ chức cuộc họp đàm phán.

	6
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ ATGT
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 6388/TTr-BGTVT ngày 21/5/2015. Ngày 17 tháng 6 năm 2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4540/VPCP-KTN về việc góp ý với dự thảo Đề án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó: đề nghị các Bộ (Công an, Kế hoạch & Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục góp ý đối với dự thảo đề án để Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện đề án và thực hiện thẩm định đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Đến nay Bộ Giao thông vận tải đã nhận được ý kiến của 03 Bộ (chưa có văn bản của Bộ Công an) và có văn bản số 8411/BGTVT-ATGT ngày 30 tháng 6 năm 2015 gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chỉ đạo đơn vị Tư vấn khẩn trương hoàn thiện đánh giá tác động môi trường gửi xin ý kiến Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, dự kiến sẽ hoàn thành và trình Chính phủ trong tháng 9/2015. Đơn tư vấn đã trình báo cáo đánh giá tác động môi trường lên Tổng cục ĐBVN, hiện nay, Tổng cục ĐBVN đang thẩm định, dự kiến trình Bộ cuối tháng 9/2015 để làm thủ tục gửi xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	7
	Quy hoạch chi tiết các trạm thu phí đường bộ đối với các dự án BOT
	Ban PPP
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 9921/TTr-BGTVT ngày 30/7/2015.

	III
	Đề án khác
	
	
	

	1
	Đề án  Xây dựng cầu dân sinh quy mô nhỏ (2,5-5 tấn, rộng 2,4-4m) đảm bảo an toàn giao thông.
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 16804/TTr-BGTVT ngày 24/12/2014. Ngày 07/01/2014, VPCP đã có phiếu báo để Bộ hoàn thiện hồ sơ. Bộ GTVT đã có văn bản số 2795/BGTVT-KHĐT ngày 10/3/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Ngày 01/4/2015, Bộ đã có văn vản số 3995/BGTVT-KHĐT trình Thủ tướng Dự thảo quyết định phê duyệt đề án. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo giao Bộ KH&ĐT chủ trì thành lập Hội đồng thẩm định cấp nhà nước để thẩm định Đề án làm cơ sở trình Thủ tướng phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan đơn vị liên quan và đã họp thẩm định ngày 02/7/2015. Ngày 09/7/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4659/BKHĐT-KCHTDT đề nghị báo cáo bổ sung đề án. Bộ GTVT đã nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án và gửi lại Bô KH&ĐT để thẩm định tại Văn bản số 11574/BGTVT-KHĐT ngày 31/8/2015.


Phụ lục 2
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QPPL, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC

THUỘC THẨM QUYỀN BỘ GTVT BAN HÀNH TRONG 9 THÁNG NĂM 2015
	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan tham mưu trình
	Tên, số hiệu văn bản 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	

	I
	Văn bản quy phạm pháp luật

	1
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang. (chủ trì trình, Thứ trưởng phụ trách).
	Vụ PC
	Thông tư số 01/2015/TT-BGTVT ngày 21/01/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	2
	Thông tư  công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh. 
	Vụ PC
	Thông tư  số 02/2015/TT-BGTVT ngày 25/02/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	3
	Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay. 
	Vụ TC
	Thông tư số 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/02/2015
	Phạm Quý Tiêu
	

	4
	Thông tư  ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thuỷ nội địa. 
	Vụ KHCN
	Thông tư số 04/2015/TT-BGTVT ngày 23/03/2015
	Nguyễn Văn Thể
	

	5
	Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị.
	Vụ TCCB
	Thông tư số 05/2015/TT-BGTVT ngày 30/3/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	6
	Thông tư quy định vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ.
	Vụ VT
	Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT ngày 02/04/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	7
	Thông tư quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải (thay thế Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 8/11/2011)
	Vụ Pháp chế
	Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT ngày 07/4/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	8
	Thông tư quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc.
	Vụ KCHTGT
	Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT ngày 14/4/2015
	Nguyễn Hồng Trường
	

	9
	Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (thay thế Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT)
	Vụ KHCN
	Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015
	Lê Đình Thọ
	

	10
	Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
	Vụ VT
	Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015
	Lê Đình Thọ
	

	11
	Thông tư quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng
	Vụ KHCN
	Thông tư số 11/2015/TT-BGTVT ngày 20/4/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	12
	Thông tư ban hành quy chuẩn quốc gia về khai thác đường sắt
	Vụ VT
	Thông tư số 12/2015/TT-BGTVT ngày 20/4/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	13
	Thông tư công bố danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.
	Vụ KHCN
	Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015
	Lê Đình Thọ
	

	14
	Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.
	Vụ PC
	Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015
	Phạm Quý Tiêu
	

	15
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT-BQP-BCA-BNG về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam
	Vụ ATGT
	Thông tư số 15/2015/TT-BGTVT ngày 6/5/2015
	Phạm Quý Tiêu
	

	16
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.
	Vụ TCCB
	Thông tư số 16/2015/TT-BGTVT ngày 8/5/2015.
	Nguyễn Văn Công
	

	17
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.
	Vụ VT
	Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015.
	Nguyễn Hồng Trường
	

	18
	Thông tư quy định về trang phục của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không (thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGTVT) 
	Vụ PC
	Thông tư số 18/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015
	Phạm Quý Tiêu
	

	19
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch
	Vụ VT
	Thông tư số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
	Lê Đình Thọ
	

	20
	Thông tư quy định về quản lý, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải
	Vụ VT
	Thông tư số 20/2015/TT-BGTVT ngày 29/5/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	21
	Thông tư quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với những người làm các công việc đặc biệt trong lĩnh vực vận tải đường sắt 
	Vụ TCCB
	Thông tư số 21/2015/TT-BGTVT ngày 05/6/2015
	Nguyễn Ngọc  Đông


	

	22
	Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Ngành GTVT (thay thế Thông tư số 24/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012) 
	Vụ TCCB
	Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09/6/2015
	Nguyễn Văn Thể
	

	23
	Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK
	Vụ KHCN
	Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT ngày 15/6/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	24
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt- giá chuyển hướng toa xe- yêu cầu kỹ thuật
	Vụ KHCN
	Thông tư số 24/2015/TT-BGTVT ngày 16/6/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	25
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc TP Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng
	Vụ PC
	Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	26
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động của cảng cạn 
	Vụ KCHTGT
	Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22/6/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	27
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
	Vụ KHCN
	Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23/6/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	28
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013 của Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu luồng hàng hải, khu nước, vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải
	Vụ KCHTGT
	Thông tư số 28/2015/TT-BGTVT ngày 30/6/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	29
	Thông tư quy định về cấp và sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế
	Vụ TCCB
	Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015
	Lê Đình Thọ
	

	30
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
	Vụ Vận tải
	Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/7/2015
	Lê Đình Thọ
	

	31
	Thông tư quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp Giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị
	Vụ TCCB
	Thông tư số 31/2015/TT-BGTVT ngày 17/7/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	32
	Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
	Vụ MT
	Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015
	Lê Đình Thọ
	

	33
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới 
	Vụ MT
	Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015
	Lê Đình Thọ
	

	34
	Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
	Vụ ATGT
	Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	35
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống nâng xếp xe ô tô
	Vụ KHCN
	Thông tư số 35/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015
	Lê Đình Thọ
	

	36
	Thông tư hướng dẫn về quản lý giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và giá dịch vụ vận chuyển hàng không
	Vụ VT
	Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015
	Phạm Quý Tiêu
	

	37
	Thông tư về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.
	Vụ Môi trường
	Thông tư số 37/2015/TT-BGTVT ngày 28/7/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	38
	Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 về hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.
	Vụ KHCN
	Thông tư số 38/2015/TT-BGTVT ngày 30/7/2015
	Nguyễn Hồng Trường
	

	39
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
	Vụ HTQT
	Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015


	Nguyễn Văn Thể
	

	40
	Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt
	Vụ TCCB
	Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	41
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/11/2011 ban hành bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu. 
	Vụ PC
	Thông tư số 41/2015/TT-BGTVT ngày 12/8/2015
	Nguyễn Nhật
	

	42
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện
	Vụ TCCB
	Thông tư số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015
	Nguyễn Hồng Trường
	

	43
	Thông tư quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải.
	Vụ PC
	Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/8/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	44


	Thông tư  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015công bố vùng nước cảng biển thuộc TP Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng
	Vụ PC
	Thông tư số 44/2015/TT-BGTVT ngày 27/8/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	45
	Thông tư ban hành QCKTQG về cơ sở đóng mới hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa.
	Vụ KHCN
	Thông tư số 45/2015/TT-BGTVT ngày 3/9/2015
	Nguyễn Nhật
	

	46
	Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ
	Vụ KCHT
	Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 7/9/2015
	Lê Đình Thọ
	

	47
	Thông tư quy điịnh phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
	Vụ TCCB
	Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015
	Nguyễn Nhật
	

	48
	Thông tư ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 
	Vụ KHCN
	Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015
	Nguyễn Văn Thể
	

	49
	Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.
	Vụ TCCB
	Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015
	Nguyễn Văn Thể
	

	50
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
	Vụ KCHTGT
	Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015
	Nguyễn Hồng Trường
	

	51
	Thông tư liên tịch BGTVT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng hải để đặt hàng dịch vụ công ích thông tin duyên hải
	Vụ TC
	Thông tư số 51/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	52
	Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành GTVT
	Thanh tra Bộ
	Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015
	Nguyễn Ngọc Đông 
	

	53
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/09/2010 quy định chi tiết công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.
	Vụ VT

 
	Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015
	Nguyễn Nhật
	

	54
	Thông tư quy định quy trình thực hiện thủ tục điện tử cho tàu thuyền hoạt động tuyến nội địa. 
	Vụ PC
	Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	55
	Thông tư công bố vùng nước các Cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho
	Vụ PC
	Thông tư số 55/2015/TT-BGTVT ngày 29/9/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	56
	Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 14: 2011/BGTVT QCKTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy.
	Vụ KHCN
	
	Lê Đình Thọ
	

	57
	Thông tư của Bộ Tài chính  hướng dẫn việc thu và quản lý nguồn thu phí bay qua vùng trời Việt Nam (thay thế Quyết định số 151/TC-TCDN ngày 25/02/1995 điều chỉnh mức thu điều hành bay quá cảnh) 
	Vụ Tài chính
	
	Nguyễn Nhật
	

	58
	Thông tư quy định về phí, lệ phí  hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải (Thay thế Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 4/11/2008 của Bộ Tài chính)
	Vụ Tài chính
	
	Nguyễn Văn Công
	

	59
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu hàng hải.
	Vụ KHCN
	
	Nguyễn Văn Công
	

	60
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ GTVT về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.
	Vụ KCHTGT
	
	Nguyễn Nhật
	

	61
	Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 57: 2013/BGTVT QCKTQG về phân cấp và đóng sàn nâng tàu.
	Vụ KHCN
	
	Nguyễn Văn Công
	

	62
	Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 38: 2011/BGTVT QCKTQG về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải.
	Vụ KHCN
	
	Lê Đình Thọ
	

	63
	Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh HKDD và kiểm soát chất lượng ANHKDD (thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012).
	Vụ VT
	
	Nguyễn Nhật
	

	64
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ Tài chính quy định về chi phí hồi hương cho thuyền viên trong trường hợp chủ tàu không thực hiện hoặc không trả các chi phí hồi hương cho thuyền viên.
	Vụ TC
	
	Nguyễn Văn Công
	

	65
	Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung TTLT số 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 của Bộ TC- Bộ GTVT hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì ĐTNĐ.
	Vụ TC
	
	Nguyễn Nhật
	

	66
	Thông tư của Bộ Y tế quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển, biểu mẫu báo cáo và công bố các cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.
	Cục Y tế
	
	Nguyễn Văn Công
	

	67
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn số QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện.
	Vụ KHCN
	
	Lê Đình Thọ
	

	68
	Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn đối với thực phẩm và nước uống, định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển.
	Cục Y tế
	
	Nguyễn Văn Công
	

	69
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT  quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ.
	Vụ KCHTGT
	
	Lê Đình Thọ
	

	70
	Thông tư quy định Điều lệ đường ngang (thay thế Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15/08/2012).
	Vụ KCHTGT
	
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	71
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2013 quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
	Vụ TCCB
	
	Nguyễn Văn Công
	

	72
	Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/6/2010 của Bộ GTVT).
	Vụ Môi trường
	
	Lê Đình Thọ
	

	73
	Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa.
	Vụ Vận tải
	
	Nguyễn Nhật
	

	74
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.
	Vụ Tài chính
	
	Nguyễn Nhật
	

	75
	Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 và Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/2/2012).
	Vụ KHCN
	
	Lê Đình Thọ
	

	76
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.
	Vụ KHCN
	
	Nguyễn Nhật
	

	77
	Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt (thay thế Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005).
	Vụ KCHTGT
	
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	78
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải.
	Vụ KCHTGT
	
	Nguyễn Văn Công
	

	79
	Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (thay thế Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012; Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 và Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014).
	Vụ TCCB
	
	Lê Đình Thọ
	

	80
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
	Vụ KHCN
	
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	81
	Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009; Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011).
	Vụ KHCN
	
	Lê Đình Thọ
	

	82
	Thông tư ban hành QCKTQG về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và QCKTQG về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển.
	Vụ KHCN
	
	Nguyễn Văn Công
	

	83
	Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCVN 10:2011/BGTVT - Quy chuẩn KTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố.
	Vụ KHCN
	
	Lê Đình Thọ
	

	84
	Thông tư ban hành Quy chuẩn KTQG về biển báo hiệu đường bộ (thay thế QCVN 41:2012).
	Vụ KHCN
	
	Nguyễn Hồng Trường
	

	85
	Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
	Vụ KHCN
	
	Lê Đình Thọ
	Đã ghép nội dung trong Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT) và trình Bộ trưởng tháng 8/2015.

	86
	Thông tư hướng dẫn chi tiết lĩnh vực đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong ngành giao thông vận tải.
	Ban PPP
	
	Nguyễn Ngọc Đông
	Ngày 18/9/2015, Bộ đã có văn bản số 12498/BGTVT - ĐTCT gửi Bộ KHĐT, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để có ý kiến đối với dự thảo Thông tư. Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành, Ban PPP sẽ tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Bộ trưởng ký ban hành.

	II
	Quy hoạch và các đề án khác

	1
	Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Học viện HKVN
	Vụ TCCB
	Quyết định số 12/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng Bộ GTVT số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014

	2
	Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh
	Vụ TCCB
	Quyết định số 38/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014 

	3
	Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học  Công nghệ GTVT
	Vụ TCCB
	Quyết định số 139/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014 

	4
	Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Nà Sản – Tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	Vụ KHĐT


	Quyết định số 249/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	

	5
	Đề án Sắp xếp các báo, tạp chí của thuoc Bộ GTVT
	Văn phòng Bộ
	Quyết định số 1016/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	Đề án được giao tại Nghị quyết BCS số 36-NQ/BCSĐ ngày 8/12/2014

	6
	Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn sau 2030
	Vụ KHĐT


	Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Thủ tướng Chính phủ giao Bộ phê duyệt

	7
	Đề án Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp   nhận và xử lý chất thải từ tàu đáp ứng yêu cầu của công ước MARPOL 73/78 và quy định của pháp luật liên quan
	Vụ Môi trường

	Quyết định số 1533/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Văn Công
	CTCT tháng 4

	8
	Đề án Tái cơ cấu vận tải đường bộ                 
	Vụ Vận tải


	Quyết định số 1423/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	CTCT tháng 4

	9
	Đề án Tái cơ cấu vận tải đường biển
	Vụ Vận tải


	Quyết định số 1481/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Văn Công
	CTCT tháng 4

	10
	Đề án Tái cơ cấu vận tải hàng không
	Vụ Vận tải


	Quyết định số 1549/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	CTCT tháng 4

	11
	Đề án Tái cơ cấu vận tải đường sắt
	Vụ Vận tải


	Quyết định số 1512/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015
	Thứ trưởng 

Nguyễn Ngọc Đông
	CTCT tháng 4

	12
	Đề án Tái cơ cấu vận tải đường thủy nội địa
	Vụ Vận tải

 
	Quyết định số 1358/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2015
	Thứ trưởng 

Nguyễn Nhật
	CTCT tháng 4

	13
	Quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
	Vụ Vận tải

	Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	CTCT tháng 6

	14
	Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa đường sắt Bắc Nam
	Vụ KHĐT


	Quyết định số 2477/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2015
	Thứ trưởng 

Nguyễn Ngọc Đông
	CTCT tháng 6

	15
	Đề án Xã hội hóa trong lĩnh vực đường bộ
	Ban PPP


	Quyết định số 2167/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	CTCT tháng 7

	16
	Đề án Chương trình và chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành GTVT đến năm 2020
	Vụ HTQT
	Quyết định số 2657/QĐ-BGTVT ngày 24/7/2015
	Thứ trưởng 

Nguyễn Ngọc Đông
	CTCT tháng 7

	17
	Điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng
	Vụ KHĐT
	Quyết định số 3066/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	TTgCP giao Bộ phê duyệt

	18
	Đề án Kết hợp hài hòa các phương thức vận tải trên hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau
	Vụ VT
	Quyết định số 2542/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Nhật
	CTCT tháng 8

	19
	Đề án Xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin ngành GTVT
	TT CNTT
	Quyết định số 2841/QĐ-BGTVT ngày 07/8/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	CTCT tháng 9

	20
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	Vụ KHĐT
	Quyết định số 3193/QĐ-BGTVT ngày 7/9/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	TTgCP giao Bộ phê duyệt


	Phụ lục 3
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TNGT THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2015
(Tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/9/2015)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Tai nạn giao thông:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	TNGT
	SỐ VỤ
	SỐ NGƯỜI CHẾT
	SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

	
	
	Tháng 9/2015
	So sánh với tháng
9/2014
	9 Tháng/2015
	So sánh với 9 tháng/2014
	Tháng 9/2015
	So sánh với tháng
9/2014
	9 Tháng/2015
	So sánh với 9 tháng/2014
	Tháng 9/2015
	So sánh với tháng
9/2014
	9 Tháng/2015
	So sánh với 9 tháng/2014

	
	
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%

	1
	ĐƯỜNG BỘ
	808
	10
	1,25%
	7.264
	-317
	-4,18%
	680
	-2
	-0,29%
	6.305
	-299
	-4,53%
	469
	-71
	-13,15%
	4.241
	-139
	-3,17%

	 
	VA CHẠM GT
	1005
	-162
	-13,88%
	8.925
	-1.995
	-18,27%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1216
	-308
	-20,21%
	10.627
	-2791
	-20,80%

	2
	ĐƯỜNG SẮT
	16
	-5
	-23,81%
	179
	50
	38,76%
	11
	-2
	-15,38%
	156
	45
	40,54%
	5
	-4
	-44,44%
	48
	17
	54,84%

	3
	ĐƯỜNG THUỶ
	7
	4
	133,33%
	71
	14
	24,56%
	5
	4
	400,00%
	56
	13
	30,23%
	2
	2
	 
	10
	4
	66,67%

	4
	HÀNG HẢI
	1
	0
	0,0%
	20
	9
	81,82%
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	3
	3
	 
	3
	3
	 

	CỘNG
	1.837
	-153
	-7,69%
	16.459
	-2.239
	-11,97%
	697
	1
	0,14%
	6.518
	-240
	-3,55%
	1.695
	-378
	-18,23%
	14.929
	-2.906
	-16,29%

	
	(Nguồn: Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam)

	II. Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

	PTGTCGĐB
	Đăng ký mới
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tháng 9/2015
	9 tháng 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ô TÔ
	20.960
	230.008
	2.579.675
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔ TÔ
	151.738
	2.272.424
	43.485.416
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 4
ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN 9 THÁNG NĂM 2015
NGUỒN VỐN XDCB DO BỘ GTVT TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

	

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Kế hoạch 2015 đã giao
	Dự kiến 9 tháng năm 2015 (không bao gồm hoàn ứng)
	Tỉ lệ (%) - không bao gồm hoàn ứng

	
	
	Tổng số
	Hoàn ứng
	Còn lại (thực hiện trong năm 2015)
	Thực hiện
	Giải ngân 
	T.hiện/KH
	G.ngân/KH

	A
	Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và Trái phiếu Chính phủ (TPCP)
	 44.778.628   
	  6.699.000   
	 38.079.628   
	   34.892.202   
	      34.430.337   
	91,63%
	90,42%

	I
	Nguồn vốn NSNN
	   7.224.440   
	     273.000   
	   6.951.440   
	   17.242.560   
	      16.785.695   
	248,04%
	241,47%

	1
	Các dự án ODA
	     5.384.940   
	              -     
	     5.384.940   
	     15.521.733   
	        15.307.303   
	288,24%
	284,26%

	 
	- Vốn nước ngoài
	     4.944.500   
	              -     
	     4.944.500   
	     15.267.280   
	        15.053.407   
	308,77%
	304,45%

	 
	- Vốn đối ứng (trình vốn TPCP)
	        440.440   
	              -     
	        440.440   
	         254.453   
	             253.896   
	57,77%
	57,65%

	2
	Vốn chuẩn bị đầu tư
	        101.500   
	              -     
	        101.500   
	           85.900   
	              85.900   
	84,63%
	84,63%

	3
	Các dự án giao thông trong nước
	     1.516.000   
	      273.000   
	     1.243.000   
	      1.445.717   
	          1.208.572   
	116,31%
	97,23%

	4
	Biển đông - Hải đảo
	         20.000   
	              -     
	         20.000   
	           18.800   
	              18.800   
	94,00%
	94,00%

	5
	Khối khác (Y tế, giáo dục, đào tạo, chương trình mục tiêu...)
	        202.000   
	              -     
	        202.000   
	         170.410   
	             165.120   
	84,36%
	81,74%

	II
	Nguồn vốn TPCP
	 37.554.188   
	  6.426.000   
	 31.128.188   
	   17.649.642   
	      17.644.642   
	56,70%
	56,68%

	1
	Vốn đối ứng (các dự án ODA)
	     5.500.000   
	   3.008.000   
	     2.492.000   
	      2.484.877   
	          2.479.877   
	99,71%
	99,51%

	2
	Các dự án mở rộng QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên
	   21.075.887   
	   3.018.000   
	   18.057.887   
	     11.232.212   
	        11.232.212   
	62,20%
	62,20%

	3
	Các dự án được giao KH GĐ 2012-2015 và bổ sung KH GĐ 2014-2016
	   10.978.301   
	      400.000   
	   10.578.301   
	      3.932.553   
	          3.932.553   
	37,18%
	37,18%

	B
	Các dự án huy động vốn ngoài NSNN
	 41.980.000   
	              -     
	 41.980.000   
	   29.035.000   
	      26.334.000   
	69,16%
	62,73%

	 
	Tổng số (A+B)
	 86.758.628   
	  6.699.000   
	 80.059.628   
	   63.927.202   
	      60.764.337   
	79,85%
	75,90%


Phụ lục 5

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TRONG QUÝ IV NĂM 2015
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Bộ trình Chính phủ
	Thứ trưởng

phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết văn bản QPPL
	Dự thảo VBQPPL, đề án
	
	
	

	I
	Văn bản Quy phạm pháp luật
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, TC, TCCB, MT, KCHTGT; 

Ttra Bộ
	
	Tháng 5
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	Chính phủ đã có văn bản số 7238/VPCP-KTN ngày 14/9/2015.

	2
	Quyết định của TTgCP về chính sách ưu đãi cho lĩnh vực hàng hải
	Cục Hàng hải VN
	Ban PPP

Các Vụ: PC, TC, VT, QLDN, TCCB, KHĐT;

Ttra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	3
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ PC

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TCCB, MT,VP Bộ, TTra Bộ
	Tháng 3


	Tháng 5
	Tháng 10
	Nguyễn Nhật
	

	4
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Giao thông vận tải

	Vụ TCCB
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, TC, KHCN, Các Cục, Tổng cục
	
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Hồng Trường
	

	II
	Chiến lược, quy hoạch và đề án khác
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đề án Tổng thể về xã hội hóa đầu tư KCHTGT
	Ban PPP
	Ban PPP

Các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ; Thanh tra Bộ.
	
	Tháng

7/2015
	Tháng

11/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	

	2
	Đề án Thí điểm nhượng quyền Cảng hàng không Phú Quốc
	Cục HKVN, ACV
	Ban PPP

Vụ KHĐT, TC, PC, HTQT, KCHT, MT, VT, QLDN; Tổng công ty HKVN.
	
	Tháng

8/2015
	Tháng

12/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	


Phụ lục 6
Mục 1
DANH MỤC THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

	 TT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng ban hành
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ (thay thế Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009)
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, TCCB, KCHTGT;

Ttra Bộ
	
	Tháng 6
	Tháng 10
	Lê Đình Thọ
	

	2
	Thông tư ban hành Định mức sửa chữa công trình ĐTNĐ
	Cục ĐTNĐ
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, TC, KHCN, ATGT, Ttra Bộ
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 11
	Nguyễn Nhật
	

	3
	Thông tư thay thế Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp đổi, thu hồi Giấy phép lái tàu
	Cục Đường sắt Việt Nam
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT, Ttra Bộ


	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	4
	Thông tư quy định về vận chuyển hành khách trên đường sắt đô thị
	Cục Đường sắt VN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, KHCN, ATGT; TTra Bộ
	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	5
	Thông tư quy định về quy tắc giải quyết tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị
	Cục Đường sắt VN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT;

Tra Bộ
	Tháng 6
	Tháng 9
	Tháng 11
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	6
	Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện thủy tìm kiếm cứu nạn hàng hải
	Cục Hàng hải VN


	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT; Ban chỉ đạo PCLB&TKCN
	
	Tháng 9
	Tháng 12
	Nguyễn Văn Công
	

	7
	Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Thông tư 16/2010/TT-BGTVT)
	Cục HKVN
	Vụ KCHTGT 

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; 

VP Bộ
	Tháng 2
	01 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007

/NĐ-CP được CP ký ban hành
	02 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/

NĐ-CP được CP ký ban hành
	Nguyễn Nhật 
	

	8
	Thông tư quy định về xây dựng, công bố, ban hành công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu (thay thế QĐ số 69/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT)
	Cục ĐSVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, KCHT, ATGT, KHCN;

TCTy ĐSVN
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 10
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	9
	Thông tư quy định về quản lý và bảo trì  công trình đường sắt (thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BGTVT ngày 16/8/2013) 
	Cục ĐSVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT, KHĐT, TC,

TTra Bộ;

TCĐBVN
	Đã trình
	Trước 05 tháng 10
	Tháng 10
	Nguyễn Ngọc Đông
	Chuyển từ CT XDVB 2014 sang

CV điều chỉnh hình thức số 12315/BGTVT-PC ngày 15/9/2015

	10
	Thông tư hướng dẫn chi tiết nội dung hợp đồng dự án theo hình thức: BOT (Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao) và O&M (Kinh doanh- Quản lý) thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT.
	Ban PPP
	Ban PPP

Các Vụ: PC, KHĐT, TC, KCHTGT, KHCN, Cục QLXD&CLCTGTCác Cục, Tổng cục
	
	Tháng 10
	Tháng 12
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	11
	Thông tư quy định mẫu tài liệu đấu thầu  lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
	Ban PPP
	Ban PPP

Các Vụ: PC, TC, KHĐT, KHCN, KCHTGT, Các Cục, Tổng cục
	
	Tháng 10
	Tháng 12
	Nguyễn Ngọc Đông
	Thời gian trình Bộ trưởng  sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tiến độ Bộ KH&ĐT ban hành mẫu tài liệu đấu thầu và Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 99, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

	12
	Thông tư ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (thay thế Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT).
	Cục HKVN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, KCHTGT, TCCB, MT;

TTra Bộ; VP Bộ
	Tháng 2
	Tháng 7
	Tháng 11
	Nguyễn Nhật
	Điều chỉnh tiến độ xây dựng văn bản so với Quyết định số 4877/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2014 (Nghị quyết số 14-NQ/BCS  ngày 15/5/2015)

	13
	Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, KCHTGT
	 
	Tháng 9
	Tháng 12
	Nguyễn Nhật
	Điều chỉnh tiến độ xây dựng văn bản so với Quyết định số 4877/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2014

	14
	Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không
	Cục HKVN
	Vụ VT

Các Vụ, TTra Bộ,

VP Bộ; Các Cảng vụ HK, các Hãng HK, Tổng Công ty Cảng HKVN, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
	
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Nhật
	

	15
	Thông tư quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/7/2009)
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: ATGT, KHCN, PC, VT và các cơ quan, đơn vị liên quan.
	
	Tháng 9
	Tháng 12
	Nguyễn Hồng Trường
	CV giao nhiệm vụ số 9470/BGTVT-PC ngày 21/7/2015

	16
	Thông tư bổ sung định mức kinh tế- kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013
	Cục HHVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, TC, KCHTGT
	
	Tháng 11
	Tháng 3/2016
	Nguyễn Văn Công
	CV giao nhiệm vụ số 10273/BGTVT-PC ngày 6/8/2015

	17
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08/3/2012 quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
	TCĐBVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT 
	
	Tháng 11
	Tháng 3/2016
	Lê Đình Thọ
	CV giao nhiệm vụ số 10230/BGTVT-PC ngày 5/8/2015




Mục 2
DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỚI BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH

	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
 trình Bộ trưởng ký văn bản gửi Dự thảo các Bộ đề nghị ban hành
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư liên tịch Bộ Giao thông vận tải - Bộ Văn hóa thể thao & du lịch quy định về cấp biển hiệu cho phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: ATGT, PC, MT, KHCN, QLDN;

TTra Bộ
	Tháng 4


	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Nhật
	

	2
	Thông tư liên tịch Bộ LĐTB & XH - BGTVT quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải
	Cục HHVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TCCB, VT;ATGT;

Ttra Bộ;

Cục HHVN
	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Văn Công
	

	3
	Thông tư liên tịch của Bộ GTVT-Bộ TN&MT quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam (thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19/12/2012)
	Cục HHVN
	Vụ MT

Các Vụ: VT, MT, PC, ATGT, KHCN;

TTra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	4
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ TN&MT về quản lý đất đai tại cảng hàng không, sân bay
	Cục HKVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: VT, MT, PC, ATGT, KHCN;

TTra Bộ
	Tháng 02
	01 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP được CP ban hành
	02 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP được CP ban hành
	Nguyễn Nhật
	

	5
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ TC hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (thay thế Thông tư số 167/2011/TT-BTC)
	Cục ĐSVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, TCCB, KHĐT, TTra Bộ; VP Bộ;

TCTy ĐSVN
	Đã trình
	Đã trình
	Tháng 10
	Nguyễn Ngọc Đông
	Chuyển từ CT XDVB 2014 sang




Mục 3
DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe (QC số 40:2012/BGTVT)
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC,ATGT, VT; TTra Bộ
	Tháng 5
	Tháng 7
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	

	2
	Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 64:2011/BGTVT – Quy chuẩn KTQG về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT;TTra Bộ, 

VP Bộ
	Tháng  1
	Tháng 5
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	3
	Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCVN 11:2011/BGTVT - Quy chuẩn KTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT;

TTra Bộ; VP Bộ
	Tháng 1
	Tháng 6
	Tháng 10
	Lê Đình Thọ
	

	4
	Thông tư ban hành Quy chuẩn QCKTQG về ắc quy sử dụng cho mô tô và xe gắn máy điện
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, VT, MT,  ATGT, KCHT; TTra Bộ;VP Bộ
	Tháng 1
	Tháng 6
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	

	5
	Thông tư ban hành Quy chuẩn QCKTQG về động cơ sử dụng cho mô tô và  xe gắn máy điện
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, VT, MT, ATGT, KCHT; TTra Bộ;VP Bộ
	Tháng 1
	Tháng 6
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	

	6
	Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCVN 09:2011/BGTVT - Quy chuẩn KTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô 
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT, TTra Bộ;

 VP Bộ
	Tháng 1
	Tháng 6
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	


Mục 4
QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Quyết định ban hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, TC, ATGT;

Ttra Bộ
	Tháng 2
	Tháng 10
	Tháng 2/2016
	Nguyễn Hồng Trường
	

	2
	Quyết định ban hành quy định hướng dẫn cụ thể việc xử lý, khắc phục tình trạng chờ lún tại các công trình, dự án đã hoàn thành
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KCHT

Các Vụ: KHĐT, KHCN, ATGT, PC; Ban PPP, Cục QLXD&CLCTGT
	
	Tháng 10
	Tháng 12
	Nguyễn Hồng Trường
	CV số 12111/BGTVT-KCHT ngày 10/9/2015


Mục 5 

DANH MỤC ĐỀ ÁN TRÌNH   BỘ TRƯỞNG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015

	TT
	Tên đề án
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian 

Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan chủ trì
trình Bộ trưởng 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	I
	ĐỀ ÁN QUY HOẠCH 

	1
	Quy hoạch Cảng hàng không Vũng Tàu
	Cục HKVN
	Vụ Kế hoạch đầu tư
Các Vụ: VT, KCHTGT,

MT; TCTy CHKVN
	Tháng 
6/2015
	Tháng 
10/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	

	2
	Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015- 2020 và định hướng đến năm 2030


	Cục ĐTNĐVN
	Vụ Vận tải
Các Vụ: KCHTGT,

MT, TC, PC, TCCB, QLDN, KHĐT
	Tháng 
7/2015
	Tháng 
11/2015
	Thứ trưởng 

Nguyễn Nhật
	

	3
	Điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Lào Cai
	Cục HKVN
	Vụ Kế hoạch đầu tư 

Các Vụ: VT, KCHTGT,

MT; TCTy CHKVN
	Tháng 
8/2015
	Tháng 
11/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	

	II
	ĐỀ ÁN KHÁC 

	4
	Đề án Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT trên đường cao tốc và xây dựng mô hình tuyên truyền ATGT theo hình thức xã hội hóa
	Tổng cục 

ĐBVN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, TCCB, TC; Ban PPP; VP Bộ; 

Văn phòng UBATGTQG
	Tháng

 8/2015
	Tháng 

11/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	

	5
	Đề án Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bến xe khách
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: ATGT, PC,TC, KHCN; TTCNTT

Viện CL&PTGTVT
	Tháng

 8/2015
	Tháng 

11/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	

	6
	Đề án Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực đường sắt
	Cục ĐSVN
	Vụ MT

Các Vụ: KHCN, PC, TC, KHĐT; Thanh tra Bộ; Viện CL&PTGTVT; TCTy  ĐSVN
	Tháng 

 8/2015
	Tháng

 11/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Ngọc Đông
	 

	7
	Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn đến năm 2020
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ ATGT

Các Vụ: KHĐT, VT, PC, TCCB, TC, KHCN; Tổng cục ĐBVN; Văn phòng UB ATGTQG
	Tháng  8/2015
	Tháng

 11/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	.

	8
	Đề án Tăng cường công tác thẩm định an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ cao tốc và quốc lộ
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ ATGT

Các Vụ: KHĐT, KHCN; Viện CL&PTGTVT; VEC; 

Văn phòng UB ATGTQG
	Tháng  8/2015
	Tháng

 11/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ 
	

	9
	Đề án tách bạch chức năng quản lý nhà nước với cung cấp dịch vụ công của Tổng cục ĐBVN
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ TCCB

Vụ PC, TC,VT, KHĐT, HTQT, QLDN, Ban PPP
	Tháng

9/2015
	Tháng

11/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	

	10
	Đề án tách bạch chức năng quản lý nhà nước với cung cấp dịch vụ công của Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Cục ĐKVN
	Vụ TCCB

Vụ PC, TC,VT, KHĐT, HTQT, QLDN, Ban PPP
	Tháng

9/2015
	Tháng

11/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	


